KẾ HOẠCH TUẦN 1 (2/12 đến 6/12/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện sáng
	 Trẻ nói được tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương. (Chuẩn 21 – Chỉ số 98)
	Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức. (Chuẩn 7- Chỉ số 33) 

	Giáo dục trẻ có thóiquen tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

	Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. (Chuẩn 26 - Chỉ số 113) 
	Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... ( Chuẩn 22 – Chỉ số 100)

	Hoạt động chung
	- Tìm hiểu đồ dung nhà bếp
- Hát “Những ước mơ”
	- Kỹ năng ứng xử khi gặp người lạ
- Thơ “Nhà ngoại”
	LQCV: l, i
	Khám phá thử nghiệm: Làm thế nào để bóng bay không vỡ khi chọc thủng 
	- Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật
- Truyện “ Sư tử và chú chột nhắt”

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Chăm sóc vườn cây
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảydây, ném vòng,bolling …)
	TCVĐ: Chuyền bóng bằng 2 chân
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)
	- Quan sát : Cây ổi
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( chạy xe đạp,cà kheo, kéo co, ném bóng vào cổ voi...)
	-TCVĐ: Bẩy chuột
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng,bolling …)
	-TCDG: Cướp cờ 
 *Chơi tự do
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)

	HĐ Góc
	* Góc phân vai
Chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
xây dựng mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa catton
* Góc làm quen với toán:
Bài tập, trò chơi: Khám phá làm thế nào để bong bóng không bị vỡ khi bị chọc thủng 
* Góc làm quen chữ viết:
Bài tập, trò chơi: Tìm từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể lại truyện sư tử và chuột nhắt.
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn để biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
xây dựng mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa catton
* Góc làm quen với toán:
Bài tập, trò chơi: Khám phá làm thế nào để bong bóng không bị vỡ khi bị chọc thủng 
* Góc làm quen chữ viết:
Bài tập, trò chơi: Tìm từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể lại truyện sư tử và chuột nhắt.
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn để biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
xây dựng mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa catton
* Góc làm quen với toán:
Bài tập, trò chơi: Khám phá làm thế nào để bong bóng không bị vỡ khi bị chọc thủng 
* Góc làm quen chữ viết:
Bài tập, trò chơi: Tìm từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể lại truyện sư tử và chuột nhắt.
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn để biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
xây dựng mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa catton
* Góc làm quen với toán:
Bài tập, trò chơi: Khám phá làm thế nào để bong bóng không bị vỡ khi bị chọc thủng 
* Góc làm quen chữ viết:
Bài tập, trò chơi: Tìm từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể lại truyện sư tử và chuột nhắt.
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn để biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
xây dựng mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa catton
* Góc làm quen với toán:
Bài tập, trò chơi: Khám phá làm thế nào để bong bóng không bị vỡ khi bị chọc thủng 
* Góc làm quen chữ viết:
Bài tập, trò chơi: Tìm từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể lại truyện sư tử và chuột nhắt.
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn để biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	Trẻ tự rửa mặt và chải răng hằng ngày (chuẩn 5- chỉ số 16) 
	Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn
	Trẻ rửa tay lau mặt trước khi ăn
	Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn
	Trẻ biết xếp nệm gối gọn gàng khi ngủ dậy

	Hoạt động chiều
	Ôn lại bài hát: Những ước mơ
	Trò chơi: Đoán tên chữ cái 
	Ôn lại bài thơ : Nhà ngoại
	Đồng dao: Ù à ù ập
	Nhận xét, tuyên dương trẻ

















KẾ HOẠCH TUẦN 2 (9/12 đến 13/12/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
Trò chuyện sáng
	 Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.
	Trẻ tự làm một số việc đơn giãn hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). (Chuẩn 7- Chỉ số 33)
	Giáo dục trẻ có thóiquen tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

	 Trẻ chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (Chuẩn 16 – Chỉ số 74)
	Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... ( Chuẩn 22 – Chỉ số 100) 

	Hoạt động chung
	- Hát “Chiếc bụng đói”
- Khám phá thử nghiệm: Tạo màu cho cây cải thảo
	- Thơ “Chuyện ở lớp”
- Ném trúng đích bằng 1 tay

	Tạo hình” Cắt dán cây kẹo”

	LQCV: e,ê
	-Khám phá Sự kì diệu của gió
- Tạo hình “Trang trí hình từ lá cây”

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát: Cây hoa giấy
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảydây, ném vòng,bolling …)
	TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)

	 Quan sát : Rau Xà lách xoong
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( chạy xe đạp,cà kheo, kéo co, ném bóng vào cổ voi...)
	TCVĐ :  Thỏ đổi chuồng
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng,bolling …)
	TCDG:   Chìm nổi
*Chơi tự do
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)


	HĐ Góc
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi làm tóc
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, dồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
- Bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng, Nối số lượng tương ứng
 * Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi : Tô đồ,  sao chép theo chữ cái
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể chuyện theo Tranh bài thơ chuyện ở lớp
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
- Đồ dùng, đồ chơi: lá cây, kéo
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi làm tóc
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, dồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
- Bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng, Nối số lượng tương ứng
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi : Tô đồ,  sao chép theo chữ cái
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể chuyện theo Tranh bài thơ chuyện ở lớp
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
- Đồ dùng, đồ chơi: lá cây, kéo
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi làm tóc
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, dồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
- Bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng, Nối số lượng tương ứng
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi : Tô đồ,  sao chép theo chữ cái
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể chuyện theo Tranh bài thơ chuyện ở lớp
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
- Đồ dùng, đồ chơi: lá cây, kéo
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi làm tóc
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, dồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
- Bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng, Nối số lượng tương ứng
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi : Tô đồ,  sao chép theo chữ cái
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể chuyện theo Tranh bài thơ chuyện ở lớp
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
- Đồ dùng, đồ chơi: lá cây, kéo
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi làm tóc
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, dồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
- Bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng, Nối số lượng tương ứng
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi : Tô đồ,  sao chép theo chữ cái
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể chuyện theo Tranh bài thơ chuyện ở lớp
*Góc tạo hình :
Bé tô màu tranh rỗng
- Đồ dùng, đồ chơi: lá cây, kéo
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	Đi vệ sinh đúng  nơi  quy  định,   
	Sử  dụng đồ  dùng  đúng  cách.
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trẻ giữ gìn đầu tóc gọn gàng
	Trẻ lau miệng bằng khăn giấy sau khi ăn xong

	Hoạt động chiều
	Làm bài tập chữ cái

	Đồng dao: Thằng bờm
	Ôn lại bài hát: Chiếc bụng đói
	Trò chơi bập bênh
	Nhận xét và tuyên dương trẻ



















KẾ HOẠCH TUẦN 3 (16/12 đến 20/12/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện sáng
	Trẻ tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. ( Chuẩn 2 – Chỉ số 6) 

	 Giáo dục trẻ biết  không leo trèo cây, ban công, tường rào...

	 Giáo dục trẻ biết hút thuốc là có hại và không lại gần người hút thuốc (chuẩn 6 – Chỉ số 26)


	Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép
	Thực hiện rửa tay, lau mặt khi vào lớp.


	Hoạt động chung
	- Hát” Bài học lễ phép”
- Ôn chữ e, ê, l, i
	- Trẻ đập và bắt bóng bò 
- Truyện “Chú mèo tinh nghịch”ng 2 tay
	Tạo hình” Xé dán vườn hoa”

	Giáo dục kĩ năng sống: Chải tóc và buột tóc gọn gàng 
	- Nhận biết khối trụ và khối cầu
- Nghe và nhận biết thể loại âm nhạc thiếu nhi

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát: Cây lựu
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảydây, ném vòng,bolling …)
	TCVĐ: Chuyền bóng qua chân
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)

	 Quan sát : Hoa hồng
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( chạy xe đạp,cà kheo, kéo co, ném bóng vào cổ voi...)
	TCVĐ:  Thỏ đổi chuồng.
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng,bolling …)
	TCDG: Ném còn
 *Chơi tự do
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)


	HĐ Góc
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: khối gỗ, mốt xốp, đồ chơi lắp ráp,..
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo chất liệu, nhân biết các hình khối.
 * Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Sao chép chữ cái, đồ theo nét chữ
 * Góc làm quen văn học
Bé kể chuyện theo tranh Truyện mèo con tinh nghịch.
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: khối gỗ, mốt xốp, đồ chơi lắp ráp,..
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo chất liệu, nhân biết các hình khối.
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Sao chép chữ cái, đồ theo nét chữ
* Góc làm quen văn học
Bé kể chuyện theo tranh Truyện mèo con tinh nghịch.
*Góc tạo hình : 
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: khối gỗ, mốt xốp, đồ chơi lắp ráp,..
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo chất liệu, nhân biết các hình khối.
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Sao chép chữ cái, đồ theo nét chữ
* Góc làm quen văn học
Bé kể chuyện theo tranh Truyện mèo con tinh nghịch.
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: khối gỗ, mốt xốp, đồ chơi lắp ráp,..
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo chất liệu, nhân biết các hình khối.
 * Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Sao chép chữ cái, đồ theo nét chữ
 * Góc làm quen văn học
Bé kể chuyện theo tranh Truyện mèo con tinh nghịch.
*Góc tạo hình :  Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi làm tóc, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: khối gỗ, mốt xốp, đồ chơi lắp ráp,..
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo chất liệu, nhân biết các hình khối.
 * Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Sao chép chữ cái, đồ theo nét chữ
* Góc làm quen văn học
Bé kể chuyện theo tranh Truyện mèo con tinh nghịch.
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng cụ âm nhạc: phách tre, trống lắc, song loan, trống, đàn., dụng cụ biểu diễn: hoa múa, khăn voan, mũ,..

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	Trẻ biết xếp nệm gối gọn gàng khi ngủ dậy

	Trẻ tự rửa mặt và chải răng hằng ngày (chuẩn 5-chỉ số 16)
	Trẻ biết sử dụng khăn giấy lau miệng sau khi ăn
	Trẻ biết rửa tay sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh
	Trẻ giữ gìn đầu tóc gọn gàng

	Hoạt động chiều
	Ôn bài hát” Bài học lễ phép”
	Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Kể chuyện mèo con tinh nghịch
	Đọc thơ” Bồ là bác chim ri”
	Nhận xét, tuyên dương trẻ














KẾ HOẠCH TUẦN 4 (23/12 đến 27/12/2024)
	
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện sáng
	 Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.
	Trẻ có nhóm bạn chơi thường xuyên ( Chuẩn 10 – Chỉ số 46) 
	Giáo dục trẻ có thóiquen tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
	Giáo dục trẻ biết không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện (Chuẩn 16 – Chỉ số 75)
	Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái  phù hợp với các bài hát, bản nhạc.

	Hoạt động chung
	- Hát “ ông già Noel vui tính”
- Truyện “Món quà Noel”
	Tổ chức lễ Noel
	- Thơ “Qùa Noel”
- Vận động theo nhac“Ông già Noel vui tính ”
	Tạo hình “Cắt dán mũ ông già Noel”
	- Tách gộp trọng phạm vi 8
[bookmark: _GoBack]- Ôn chữ l,k

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát: Cây cà tím
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảydây, ném vòng,bolling …
	TCVĐ: Ô tô chim sẻ
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)

	 Quan sát : Rau muống
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( chạy xe đạp,cà kheo, kéo co, ném bóng vào cổ voi...)
	TCVĐ:  Bẫy chuột
* Chơi tự do: 
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ ( cà kheo, thổi bong bóng, nhảy bao bố, nhảy qua lá sen, nhảy dây, ném vòng,bolling …)
	TCDG: Ô ăn quan, đánh cầu.
 *Chơi tự do
Chơi với các đồ chơi cô cùng chuẩn bị với trẻ (bé làm nhạc công, leo núi, thả bóng vào ống, cầu tuột,bolling …)


	HĐ Góc
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, Đồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng 8, nối số lượng tương ứng 8, tách gộp 8
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Nối từ có chứa chữ, điền khuyết * Góc làm quen văn học
Bé tập kể truyện món quà Noel
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp, màu nước, giấy màu.
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ biểu diễn văn nghệ: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, Đồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng 8, nối số lượng tương ứng 8, tách gộp 8
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Nối từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể truyện món quà Noel
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp, màu nước, giấy màu.
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ biểu diễn văn nghệ: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, Đồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng 8, nối số lượng tương ứng 8, tách gộp 8
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Nối từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể truyện món quà Noel
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp, màu nước, giấy màu.
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ biểu diễn văn nghệ: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, Đồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng 8, nối số lượng tương ứng 8, tách gộp 8
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Nối từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể truyện món quà Noel
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp, màu nước, giấy màu.
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ biểu diễn văn nghệ: hoa múa, khăn voan, mũ,..
	* Góc phân vai
Bé chơi đồ chơi: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ, Gian hàng hải sản.
* Góc xây dựng: 
Bé chơi đồ chơi: Gạch xây dựng, mô hình lắp ráp cây xanh, phương tiện giao thông, động vật, đường đi bằng bìa cattong, Đồ chơi lắp ráp các loại.
* Góc làm quen với toán:
Bé làm bài tập, trò chơi: Khoanh tròn số lượng 8, nối số lượng tương ứng 8, tách gộp 8
* Góc làm quen chữ viết:
Bé làm bài tập, trò chơi: Nối từ có chứa chữ, điền khuyết
* Góc làm quen văn học
Bé tập kể truyện món quà Noel
*Góc tạo hình :
Đồ dùng, đồ chơi: Tranh rỗng, giấy A4, hồ dái, bút màu sáp, màu nước, giấy màu.
* Góc âm nhạc
Bé sử dụng dụng cụ biểu diễn văn nghệ: hoa múa, khăn voan, mũ,..

	Vệ sinh-ăn-ngủ
	Đi vệ sinh đúng  nơi  quy  định,  sử  dụng đồ  dùng  đúng  cách. 
	Trẻ biết xếp nệm gối gọn gàng khi ngủ dậy
	Trẻ tự rửa mặt và chải răng hằng ngày (chuẩn 5-chỉ số 16)
	Xếp dép ngay ngắn khi đi vệ sinh
	Trẻ tự rửa mặt và chải răng hằng ngày (chuẩn 5-chỉ số 16)

	Hoạt động chiều
	Ôn lại bài hát: Ông già Noel vui tính
	Trò chơi: Tập tầm vông

	Ôn bài vận động “ Ông già Noel vui tính”
	Làm bài tập toán
	Nhận xét và tuyên dương trẻ






